Phụ lục IV
DANH MỤC CÁC HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

NỘP THỰC HIỆN THANH QUYẾT TOÁN 

Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020

1. Tên Doanh nghiệp: 

2. Địa chỉ: 


3. Nội dung được hỗ trợ:


4. Hồ sơ nộp thanh quyết toán gồm:

	Stt
	Tên hồ sơ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Hồ sơ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Có
	Không
	

	A
	Hồ sơ liên quan đến nội dung công việc thực hiện
	
	
	
	
	

	I
	Đào tạo, tập huấn
	
	
	
	
	

	1
	Giấy chứng nhận/chứng chỉ đào tạo
	Bản
	02
	
	
	

	2
	Hợp đồng đào tạo, tập huấn /văn bản mời tham dự lớp học
	Bản
	02
	
	
	

	3
	Hợp đồng hỗ trợ
	Bản
	02
	
	
	

	4
	Biên bản thanh lý Hợp đồng đào tạo
	Bản
	02
	
	
	

	5
	Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng hỗ trợ
	Bản
	02
	
	
	

	6
	Hóa đơn tài chính, ủy nhiệm chi  đã chuyển tiền đào tạo hoặc Biên lai thu phí, lệ phí, học phí 
	Bản
	02
	
	
	

	7
	Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đào tạo
	Bản
	02
	
	
	

	II
	Xây dựng các hệ thống quản lý, hệ thống truy nguyên nguồn gốc, các công cụ cải tiến,  Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
	
	
	
	
	

	1
	Giấy chứng nhận hệ thống/ giấy chứng nhận sản phẩm/bản công bố tiêu chuẩn cơ sở
	Bản
	02/mỗi loại


	
	
	

	2
	Hợp đồng tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở/hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống/hợp đồng  chứng nhận hệ thống/ hợp đồng chứng nhận sản phẩm
	Bản
	02
	
	
	

	3
	Hợp đồng hỗ trợ
	Bản
	02
	
	
	

	4
	Biên bản thanh lý Hợp đồng  tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sổ/hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống/hợp đồng  chứng nhận hệ thống/hợp đồng chứng nhận sản phẩm
	Bản
	02/mỗi loại
	
	
	

	5
	Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng hỗ trợ
	Bản
	02
	
	
	

	6
	Hóa đơn tài chính, ủy nhiệm chi  đã chuyển tiền tư vấn, chứng nhận
	Bản
	02
	
	
	

	7
	Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 
	Bản
	02/mỗi loại
	
	
	

	III
	Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
	
	
	
	
	

	1
	Quyết định khen tặng GTCLQG của Thủ tướng Chính phủ
	Bản
	02
	
	
	

	IV
	Nhãn Bông sen xanh và lô gô Chương trình “Những địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh BRVT”
	
	
	
	
	

	1
	Giấy chứng nhận Nhãn Bông sen xanh/địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh BRVT
	Bản
	02
	
	
	

	V
	Phát triển tài sản trí tuệ
	
	
	
	
	

	1
	Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ (đối với nhãn hiệu hàng  hóa) hoặc bản sao văn bằng bảo hộ (đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp) 
	Bản
	02
	
	
	

	VI
	Hỗ trợ sản xuất sạch hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường
	
	
	
	
	

	1
	Hợp đồng hỗ trợ
	Bản
	02
	
	
	

	2
	Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng hỗ trợ
	Bản
	02
	
	
	

	3
	Hợp đồng tư vấn, hướng dẫn 
	Bản
	02
	
	
	

	4
	Biên bản thanh lý Hợp đồng  tư vấn, hướng dẫn  
	Bản
	02
	
	
	

	5
	Hóa đơn tài chính, ủy nhiệm chi  đã chuyển tiền  tư vấn, hướng dẫn  
	Bản
	02
	
	
	

	6
	Văn bản xác nhận xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép của cơ quan quản lý môi trường
	Bản
	02
	
	
	

	7
	Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện
	Bản
	02
	
	
	

	VII
	Ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng; Đổi mới công nghệ, thiết bị
	
	
	
	
	

	1
	Hợp đồng hỗ trợ
	Bản
	02
	
	
	

	2
	Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng hỗ trợ
	Bản
	02
	
	
	

	3
	Hợp đồng tư vấn, hướng dẫn 
	Bản
	02
	
	
	

	4
	Biên bản thanh lý Hợp đồng  tư vấn, hướng dẫn  
	Bản
	02
	
	
	

	5
	Hóa đơn tài chính, ủy nhiệm chi  đã chuyển tiền  tư vấn, hướng dẫn  
	Bản
	02
	
	
	

	6
	Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 
	Bản
	02
	
	
	

	VIII
	Ứng dụng công nghệ thông tin
	
	
	
	
	

	1
	Hợp đồng hỗ trợ
	Bản
	02
	
	
	

	2
	Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng hỗ trợ
	Bản
	02
	
	
	

	3
	Hợp đồng xây dựng website/ tư vấn thiết kế; đào tạo, tập huấn; xây dựng; chuyển giao áp dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu chất lượng sản phẩm, hàng hóa/ xây dựng hệ thống an toàn, an ninh thông tin
	Bản
	02/mỗi loại
	
	
	

	4
	Biên bản thanh lý Hợp đồng xây dựng website/tư vấn thiết kế; đào tạo, tập huấn; xây dựng; chuyển giao áp dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu chất lượng sản phẩm, hàng hóa/xây dựng hệ thống an toàn, an ninh thông tin
	Bản
	02/mỗi loại
	
	
	

	5
	Hóa đơn tài chính, ủy nhiệm chi  đã chuyển tiền cho đơn vị   
	Bản
	02
	
	
	

	6
	Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện xây dựng website/tư vấn thiết kế; đào tạo, tập huấn; xây dựng; chuyển giao áp dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu chất lượng sản phẩm, hàng hóa/xây dựng hệ thống an toàn, an ninh thông tin
	Bản
	02/mỗi loại
	
	
	

	7
	Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện
	Bản
	02
	
	
	

	B
	Hồ sơ quyết toán
	
	
	
	
	

	1
	Bảng kê chứng từ chi tiết
	Bản
	03
	
	
	

	2
	Báo cáo quyết toán kinh phí
	Bản
	03
	
	
	

	3
	Biên bản thẩm tra xét duyệt kinh phí
	Bản
	03
	
	
	


	Người nộp hồ sơ


	Người nhận hồ sơ




	CÔNG TY…………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày…..tháng … năm 201,,,,

	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
	

	
	
	ĐỢT: …... NĂM ……
	
	
	

	Tên công ty /doanh nghiệp: ………………………………………………………………
	

	Địa chỉ:……………………………………………………………………………………
	

	Hợp đồng số: ………......./HĐ-TĐC  ngày ………
	
	
	

	Thời gian thực hiện: Từ ngày…………………….đến ngày…………………….………...
	

	Tổng kinh phí được duyệt: …theo công văn số ……./UBND-VP ngày …tháng … năm  201,,,.
Số tiền:………

	Theo chứng từ chuyển tiền số:
	
	Ngày:…………
	
	

	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng
	
	

	Stt
	Nội dung
	Kinh phí thực hiện
	Ghi chú
	

	
	
	Tổng số
	Vốn SNKH
	Vốn tự có của DN
	
	

	
	
	
	Số tiền
	Tỷ lệ %
	Số tiền
	Tỷ lệ %
	
	

	1
	Đào tạo, tập huấn
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	2
	Xây dựng các hệ thống quản lý, hệ thống truy nguyên nguồn gốc, các công cụ cải tiến
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	3
	Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	4
	Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	5
	Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	6
	Nhãn Bông sen xanh và lô gô Chương trình “Những địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh BRVT”
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	7
	Phát triển tài sản trí tuệ
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	8
	Sản xuất sạch hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	9
	Ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	10
	Đổi mới công nghệ, thiết bị
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	11
	Ứng dụng CNTT
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	12
	Cải tiến toàn diện để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh
	 
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	

	
	Người lập
	Kế toán đơn vị
	Thủ trưởng đơn vị

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	CÔNG TY…………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHI TIẾT

	Số…………..ngày…..…..tháng ………….. năm ………..

	ĐỢT ….. NĂM………..

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng

	Số chứng từ
	Ngày
	Nội dung chi
	Kinh phí thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Vốn SNKH
	Vốn tự có của DN
	

	 
	 
	Đào tạo, tập huấn
	
	
	 
	 

	 
	 
	Xây dựng các hệ thống quản lý, hệ thống truy nguyên nguồn gốc, các công cụ cải tiến
	
	
	 
	 

	 
	 
	Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
	
	
	 
	 

	 
	 
	Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy
	
	
	 
	 

	 
	 
	Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
	
	
	 
	 

	 
	 
	Nhãn Bông sen xanh và lô gô Chương trình “Những địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh BRVT”
	
	
	 
	 

	 
	 
	Phát triển tài sản trí tuệ
	
	
	 
	 

	 
	 
	Sản xuất sạch hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường
	
	
	 
	 

	 
	 
	Ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng
	
	
	 
	 

	 
	 
	Đổi mới công nghệ, thiết bị
	
	
	 
	 

	 
	 
	Ứng dụng công nghệ thông tin
	
	
	 
	 

	 
	 
	Cải tiến toàn diện để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh
	
	
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày……..tháng …. năm………

	Kế toán 
	
	
	Thủ trưởng đơn vị

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6

